
Vứt bỏ ở cửa hàng điện tử hoặc cửa hàng nơi bạn mua nó. Hủy tại nhà sản xuất.

Tủ lạnh

Phương pháp phân loại tài nguyên và chất thải

Giám sát

Chất thải xây dựng Vật liệu nông nghiệp

Sử dụng mọi thứ b
ên trong

Khác

Đường kính trong vòng 3cm，Trong vò

ng 40cm chiều dài

Cao su·Da

Cái cốc·Gói Lưới

Xốp

Thu gom dầu ăn thải (dầu thực vật) từ các 
hộ gia đình.
Vui lòng cho vào hộp kín như chai PET.

Lấy nó ra khỏi hộp bên ngoài và đặt nó vào hộp bộ sưu tập.
Nếu đèn bị vỡ, nó được coi là chất thải không cháy.
Chất thải thương mại không thể được xử lý.

Các mặt hàng không thể được xử lý tại các cơ sở xử lý chất thải

Phục hồi ống huỳnh quang

Máy tính xách tayMáy tính để bàn Tích hợp máy tính cá nhân

Nhựa

Giấy bẩn

Túi nhựa

Công ty

Rác phải được mang đển nơi vưt rác quy đi ̣nh trưởc 8h 30 phưt sáng theo li ̣ch vửt rác.

Khác

Nồi Kim loại

Bình xịt

Làm sạch bên trong
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Mục không thể được thu thập tại các điểm thu thập

Phân loạiNgày thu Mục

Báo Tạp chí

Các loại giấy

Các loại Vải
Buôc bằng dây theo tửng loai
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Bình xịt·Pin khô

Quần áo

Container trắng

Giấy gói，Thư，Giấy vở，Biên lai，Sách giới thiệu，Máy tính xách tay，Hộp kẹo，Bột mì tú

i，Lõi giấy vệ sinh，Túi giấy V.v.

niken，
Cadmium，Pin 

lithium　mang n
ó đến cửa hàng

Phần mềm âm thanh

Vui lòng mang trực tiếp đến Trung tâm sạch Tatebayashi hoặc Trung tâm tái chế Itakura theo phân loại rác.
Nếu bạn không thể mang nó trực tiếp, liên hệ với một nhà thầu được thành phố phê duyệt.

Máy lạnh

Xi lanh khí Bình chữa cháy Chất độc Thuốc trừ sâu Dầu máy, v.v.

Ti Vi LCD plasma Ti Vi CRT Máy sấy khõ quần áoMáy giặt

Đất

Tái chế đồ điên gia dụng

Tủ đông

Nhà máy Cửa hàng  Nhà hàng

Sản phẩm tái chế PC

Gạch khối bê tông Xe máy

Pin khô

Chai PET

Thiết bị gia dụng nhỏ Ấm đun nước

Gỗ phế liệu
·Cỏ·Lá

Nội thất・Bộ đồ giường Thiết bị gia dụng lớn（10kg trở lên）

Thu hồi dầu ăn
Nơi thu thập：Tòa thị chính、Hội trường công cộng、Trung tâm phúc lợi tổng 

hợp、Jyonuma Phòng tập thể dục、Cửa hàng điện tử  V.v.

Nơi thu thập：Tòa thị chính、Hội trường cô

ng cộng、Trung tâm phúc lợi tổng hợp

Các loại lon,hộp

Hộp nhựa và bao bì
Sản phẩm nhựa

Rác cháy

Sử dụng túi trong suốt / mờ

Rác không cháy

Chai PET

Các loại chai,lọ

Nắp vặn

Giấy tái chế khác

Không thải loại vào ngày 
mưa
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Không thể đặt 
trong container

※Dọc，Ngang，
Trong vòng 1m 
chiều cao
Trong vòng 10kg

Kính Đồ gốm

Container màu vàng

Sử dụng mọi thứ bên trong

Sau khi vứt bỏ sự bẩn thỉu

Thùng các tông

Tháo các loại nắp và rửa bên trong → Cắt và mởra → Lám khô → Buộc bằng dây

Hôp giấy
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Thoát nước

Loại bỏ bụi bẩn nhẹ，Loại bỏ kim loại，Cho vào túi

Kích thước trong vòng 70cm×70cm×100cm.

Drap giường

Tháo nắp rồi bóc nhãn → Rửa só rồi để ráo nưỚc → Đập bẹp

Rác thải nhà bếp

Các loại chai Các loại tuýp Các loại khay

Container màu xanh

Đá

Hãy bàn bạc với cửa hàng nơi đã mua vật dụng cũ hay cửa hàng bán vật dụng mới 
thay thế hoậc đăng ký xử lý với các đơn vị xử lý rác thải chuyên nghiệp.

Công ty,Nhà máy,Cửa hàng,Nhà hàng,Bệnh việnV.v. Chất thải kinh doanh không thể được xử lý.
Những gì phải được xử lý như chất thải công nghiệp không thể được xử lý trong Thành phố Tatebayashi.

Tro

Bệnh viện  Tiệm cắt tóc/làm đẹp Nông nghiệp

Lốp xe Bình ắc quy  

R
á

c
 k

in
h

 d
o

a
n

h

Cây・Tre

Thiết bị gia dụng nhỏ

·Các loại kim loại

Lon

Chai

Container xanh

Đường kính trong vòng 3cm，
Trong vòng 40cm chiều dài

Quả bóng bowling

灰

ペットボト

館林市


